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Tác giả

V2020015

Đặc điểm hiển vi và định tính thành 

phần hóa học loài Lysimachia 

congestiflora Hemsl. và Lysimachia 

vietnamensis

L. K. Phan & C. M. Hu

Dược học
2020, 5(529), 53-

58
1

Nguyễn Quang Hưng, Lê Ngọc 

Văn, Lê Thị Hiền, Nguyễn Viết 

Thân, Ngô Đức Phương, Nguyễn 

Thanh Tùng

V2020016

Đặc điểm hiển vi và thành phần hóa 

học tinh dầu cây sa nhân quế 

(Amomum cinnamomeum Škorničk., 

Luu & H.Ð.Trần) tại tỉnh Khánh Hòa

Y Dược học
2020, 10(6), 62-

67
1

Võ Văn Sỹ, Phạm Đức Thắng, 

Dương Đình Ánh, Lê Quang Đạt, 

Cao Duy Tâm, Đỗ Thành Long, 

Kiều Thị Hoài, Nguyễn Thanh 

Tùng

V2020019

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố, 

thông số của quy trình phun sấy đến 

chất lượng của cao khô lá đu đủ rừng 

(Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) 

Vis, họ Nhân sâm Araliacae)

Y học Việt 

Nam
2020, 5(1), 73-78 1

Lê Thị Thanh Thảo, Nguyễn Hồng 

Vân, Đỗ Quyên,Võ Xuân Minh

V2020028

Đánh giá tác dụng bảo vệ gan, chống 

oxy hóa của Gynostemma burmanicum 

King ex Chakrav. var molle C.Y.Wu. 

tại Việt Nam

Dược học
2020, 6(530), 81-

84
1

Thân Thị Kiều My, Phạm Thanh 

Kỳ, Nguyễn Thị Vân Anh

V2020036
Định lượng loganin trong cao đặc Kỷ 

cúc địa hoàng bằng sắc ký lỏng hiệu 

năng cao

Dược liệu
2020, 25(2), 92-

96
1 Bùi Hồng Cường, Bùi Thị Duyên

V2020037
Định lượng paeoniflorin trong cao đặc 

tiêu dao bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Dược học

2020, 3(527), 29-

33
1 Bùi Hồng Cường, Lưu Công Bình

V2020039

Evaluation of Xanthine Oxidase 

Inhibitory Activity of Morus alba L. 

Leaves: An in vitro and in silico 

Approach

Dược liệu
2020, 25(3), 165-

170
1

Nguyen Thu Hang, Nguyen Van 

Phuong, Lai Thai Huy

V2020054
Một số hợp chất steroid, terpenoid và 

acid phenolic phân lập từ cây Nho rừng
Dược liệu

2020, 25(6), 337-

341
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Phùng Thanh Long, Nguyễn Thị 

Thu, Hà Vân Oanh, Đỗ Thị Hà
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V2020075

Nghiên cứu chiết xuất tối ưu, 

gypenosid từ dược liệu giảo cổ lam 

(Herba Gynostemmatis) bằng phương 

pháp đáp ứng bề mặt (RSM)

Dược học
2020, 2(526), 39-

43
1

Phạm Tuấn Anh, Phạm Thanh 

Kỳ, Đỗ Thành Long, Lê Minh 

Nguyệt, Nguyễn Hữu Thiện, Trần 

Bạch Dương

V2020076

Nghiên cứu chiết xuất và làm giàu acid 

salvianolic B và tanshinon IIA trong 

cao rễ đan sâm Y Dược học
2020, 11(8), 42-

49
1

Trần Trọng Biên, Nguyễn Thị 

Phương Dung, Nguyễn Thị Tâm, 

Đoàn Huy Hoàng, Hà Vân Oanh, 

Chử Thị Thanh Huyền, Bùi Thị 

Thúy Luyện 

V2020079

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đa 

dạng di truyền và thành phần hóa học 

của cây Ba kích tại huyện Tây Giang, 

tỉnh Quảng Nam

Kiểm nghiệm thuốc
2020, 18(3), 24-

31
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Phạm Thị Linh Giang, Hoàng 

Quỳnh Hoa, Nghiêm Đức 

Trọng, Trần Văn Ơn

V2020081

Nghiên cứu định lượng monotropein 

trong Dược liệu Ba kích (Radix 

Morindae officinalis) bằng phương 

pháp HPLC

Kiểm nghiệm thuốc2020, 18(3), 1-5 2

Phạm Thị Linh Giang; Hoàng 

Quỳnh Hoa, Trần Văn Ơn, 

Phạm Văn Kiên, Đoàn Cao Sơn

V2020093

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và 

gây độc tế bào ung thư của các phân 

đoạn hạt Giổi Michelia tonkinensis  

A.Chev thu hái tại Hòa Bình

Y Dược học
2020, 9(2), 135-

139
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Chử Thị Thanh Huyền, Nguyễn 

Mạnh Tuyển, Bùi Thị Thúy 

Luyện, Nguyễn Thu Hằng, Hà 

Vân Oanh

V2020096

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 

tính gây độc tế bào ung thư của rễ 

Nhương lê kim cang (Myxopyrum 

smilacifolium  (Wall.) Blume); 

Dược học
2020, 3(527), 59-

63
1

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị 

Thu, Hà Vân Oanh

V2020108

Phân tích đa dạng di truyền của 

Morinda officinalis ở Việt Nam dựa 

trên các gen ITS và các gen matK, rbcL 

và đoạn chèn trnH-psbA trên 

Dược học
2020, 1(525), 24-

30
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Phạm Văn Kiền, Đoàn Cao Sơn, 

Bùi Hồng Cường, Trần Minh 

Ngọc, Phạm Thị Minh Tâm, Trần 

Việt Hùng

V2020137

Tác dụng bảo vệ gan và hạ đường 

huyết trên thực nghiệm của cao chiết 

nước lá phèn đen Phyllanthus 

reticulatus  Poir

Y học Việt 

Nam

2020, 6(1), 266-

269
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Phạm Thái Hà Văn, Nguyễn 

Mạnh Tuyển



V2020138

Tác dụng cải thiện hội chứng tự kỷ  của 

lá chè đắng trên mô hình chuột nhắt tự 

kỷ gây bởi Natri valproat;

Dược liệu
2020, 25(1), 50-

55
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Phạm Thị Nguyệt Hằng, Trần 

Nguyên Hồng, Nguyễn Thị 

Phượng, Lê Thị Xoan, Nguyễn 

Minh Khởi, Đỗ Thị Hà, Hà Vân 

Oanh, Masamitsu Yamaguchi, 

William R.Folk, Kinzo Matsumoto

V2020139
Tác dụng chống oxy hoá và bảo vệ gan 

của cây ban hooker thu hái tại Việt Nam
Dược liệu

2020, 25(4), 251-

256
1

Vũ Duy Hồng, Nguyễn Mạnh 

Tuyển, Nguyễn Minh Khởi, 

Phương Thiện Thương

V2020151
Tối ưu hóa quy trình chiết xuất bào chế 

cao đặc phương thuốc Tiêu dao

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

2020, 11(1+2), 

23-28
1

Bùi Hồng Cường*, Nguyễn Trần 

Linh, Lưu Công Bình

V2020182

Xác định hàm lượng acid gallic và acid 

caffeic trong hai loài thuộc chi 

Balanophora J.R.&G.Forst bằng sắc ký 

lớp mỏng hiệu năng cao

Dược học
2020, 6(530), 41-

46
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Nguyễn Thanh Tùng, Dương 

Phương Lan, Lê Thị Thảo, 

Nguyễn Viết Thân


